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Môn: Hóa học lớp 8

Thời gian làm bài: 120 phút


Câu 1 (3,0 điểm) 

  Trong phòng thí nghiệm điều chế khí hiđro người ta thường dùng những hóa chất nào? Vẽ sơ đồ đơn giản minh họa cách điều chế và thu khí hiđro trong phòng thí nghiệm.
Câu 2 (2,0 điểm)
  Cho m gam kim loại natri tan hết vào dung dịch có chứa 18,25 gam axit clohiđric, sau phản ứng thấy thoát ra 13,44 lít khí hiđro (đo ở đktc).
  Viết phương trình hóa học và tính giá trị m.
Câu 3 (3,0 điểm)  Chọn các chất thích hợp X1, X2, Y1, Y2 và viết phương trình hóa học theo 6 chuyển đổi của sơ đồ sau:

Câu 4 (3,0 điểm) Cho 3,78 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al vào dung dịch có chứa 23,52 gam axit sunfuric.
  1/ Viết phương trình hóa học xảy ra.
  2/ Sau khi phản ứng kết thúc, hỗn hợp X có tan hết không? Hãy chứng minh cho câu trả lời.
Câu 5 (3,0 điểm)
  Đốt cháy hoàn toàn sắt (II) sunfua bằng lượng vừa đủ khí oxi thu được chất rắn A và khí B. Oxi hóa hoàn toàn khí B (xúc tác thích hợp) được khí D. Cho khí D vào nước được dung dịch E. Cho mẩu quỳ tím vào dung dịch E có hiện tượng gì xảy ra?
  1/ Viết các phương trình hóa học và xác định các chất A, B, D, E.
  2/ Viết công thức cấu tạo của các chất A, B, D, E.             
Câu 6 (3,0 điểm) 
  Cho hơi nước qua than nóng đỏ thu được 10,08 lít hỗn hợp khí A (đo ở đktc) gồm CO, CO2 và H2. Dẫn hỗn hợp khí A qua bình đựng nước vôi trong dư thấy khối lượng bình tăng 4,4 gam đồng thời có khí thoát ra.
  1/ Viết các phương trình hóa học xảy ra và tính tỉ khối của A so với khí oxi.
  2/ Nếu lấy hỗn hợp A tác dụng với oxit sắt nung nóng đến khối lượng không đổi thì thấy vừa hết 25,2 gam oxit sắt. Tìm công thức phân tử của oxit sắt.
Câu 7 (3,0 điểm) 
  Một khoáng chất có thành phần khối lượng các nguyên tố là: 14,05%K; 8,65%Mg; 34,6%O; 4,32%H và còn lại là Cl. 
  1/ Xác định công thức đơn giản của khoáng chất.
  2/ Viết công thức hóa học của khoáng chất biết phân tử có chứa muối clorua.
(Cho Fe = 56, Al = 27, Na = 23, Zn = 65, O = 16, Cl = 35,5)
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